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Tuần 21(Từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2025)                      Lớp 1A6   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo
TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

10/2 

Sáng 

1 61 HĐTN CĐ: Tham gia quyên góp ủng hộ  

2 61 Toán So sánh số có hai chữ số BGĐT,BN 

3 241 Tiếng Việt 
Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay ( T1) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

4 242 Tiếng Việt 
Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay (T2) BGĐT,  

vở TV 

Chiều 

5  BT văn hoá Tăng cường Tiếng Việt BGĐT 

6 21 Âm nhạc Hát: Xúc xắc xúc xẻ Vận dụng- sáng tạo  

7     

Ba 

11/2 

Sáng 

1 243 Tiếng Việt 
Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay ( T3) BGĐT,  

vở TV 

2 21 Mĩ thuật Tiết 3: Mâm ngũ quả  

3 41 GDTC Vận động phối hợp của cơ thể  (T5)  

4 244 Tiếng Việt 
Bài 1: Nụ hôn trên đôi bàn tay ( T4) BGĐT,  

vở TV 

Chiều 

5 245 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

6 41 TNXH Con vật quanh em (T3) BGĐT 

7 62 HĐTN Bài 15:Sắp xếp nhà cửa gọn gàng đón Tết (Tiết 1) BGĐT 

Tư 

12/2 

Sáng 

1 246 Tiếng Việt 
Bài 2: Làm anh (T1) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

2 247 Tiếng Việt 
Bài 2: Làm anh T2) BGĐT,  

vở TV 

3 41 Tiếng Anh Unit 7: Numbers - Lesson 1                     

4 62 Toán 
Luyện tập BGĐT,  

Bộ ĐDT 

Chiều 

5  HĐTV Đọc sách thư viện  

6 21 
Đạo đức Bài 18: Tự giác tham gia các hoạt động của 

trường 

BGĐT  

7  BT văn hoá Tăng cường Toán   BGĐT 

Năm 

13/2 

Sáng 

1 63 Toán Luyện tập BGĐT, BN 

2 20 Toán-TA EXPERIENTIAL ACTIVITY 2  

3 248 Tiếng Việt 
Bài 3: Cả nhà đi chơi núi (T1) BGĐT,  

vở TV 

4 249 Tiếng Việt 
Bài 3: Cả nhà đi chơi núi (T2) BGĐT,  

vở TV 

Chiều 

5  GDTC- TC Ôn các bài tập vận động của cơ thể  

6 250 Tiếng Việt 
Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT,  

Bộ ĐDTV 

7  BT văn hoá Tăng cường Tiếng Việt BGĐT, BN 

Sáu 

14/2 

Sáng 

1 251 Tiếng Việt Bài 3: Cả nhà đi chơi núi (T3) BGĐT  

2 252 Tiếng Việt Bài 3: Cả nhà đi chơi núi (T4) BGĐT 

3 42 Tiếng Anh Unit 7: Numbers - Lesson 1                     

4 42 TNXH Bài học Stem: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi(T1)   BGĐT 

Chiều 

5  BT văn hoá Tăng cường Toán   BGĐT, BN 

6 42 GDTC Vận động phối hợp của cơ thể  (T4)  

7 63 
HĐTN GDĐP CĐ4: Văn Miếu - Quốc Tử Giám( T2). 

Sơ kết tuần 21. Kế hoạch tuần 22 

Sổ thi đua 

BGĐT 



 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 18 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

Ngày 5 tháng 2 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 

 

 

 


